
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số hiệu bằng TN QĐ công nhận TN 
Hệ đào 

tạo 1
Ngành đào tạo 

Năm 

trúng 

tuyển 

Điều 

kiện 

Tiếng 

Anh/

TN 

Khóa học Ngành Lớp

Tổng số 

TC phải 

tích lũy 

trong 

CTĐT

Tổng 

số TC 

đã 

tích 

lũy

Điểm 

trung 

bình tích 

lũy

Xếp 

loại

1  16040039   Nguyễn Thắng Nam Anh   21/10/1998
  

Nam
  Hà Nội QC 154504 ký ngày 

06/07/2020

929/QĐ-ĐHNN ngày 

24/06/2020 Chuẩn Ngôn ngữ Anh

2016 Đạt QH-2017-E KTQT KTQT-NN 121 124  2.92   Khá

2  16041064   Nguyễn Bích Hằng   03/09/1998   Nữ   Hà Nội
QC158088

469/QĐ-ĐHNN ngày 

15/03/021 Chuẩn

Sư phạm tiếng 

Trung
2016 Đạt QH-2017-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.06   Khá

3  16042419   Nguyễn Thị Khánh Hà   27/02/1998   Nữ   Phú Thọ QC 162269 ký ngày 

17/09/2021 1400/QĐ-ĐHNN Chuẩn

Ngôn ngữ và Văn 

hoá Đức
2016 Đạt QH-2018-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.30   Giỏi

4  17040752   Trần Mai Linh   20/12/1998   Nữ   Hà Nội
QC 158975 ký ngày 

09/07/2021
940/QĐ-ĐHNN, 

ngày 01/07/2021 Chuẩn
Ngôn ngữ Pháp 2017 Đạt QH-2018-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.56   Giỏi

5  17040865   Nguyễn Thị Xuân Thi   31/01/1999   Nữ   Hà Nội QC 159081 940/QĐ-ĐHNN ngày 

01/07/2021 Chuẩn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung
2017 Đạt QH-2018-E KTQT KTQT-NN 121 121  3.28   Giỏi

DANH SÁCH SINH VIÊN CTĐT THỨ HAI (BẰNG KÉP) DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2022

(Kèm theo Công văn số           /ĐHKT-ĐT ngày  …../03/2022)

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

Chương trình đào tạo thứ nhất

Danh sách gồm 05 sinh viên./.

Chương trình đào tạo thứ hai

Ghi chú
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